Chương 1+2: Tổng quan về kiểm toán, môi trường kiểm toán                                                                                         


BÀI TẬP : TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

Bài 1

Giả sử có 5 loại kiểm toán viên : Kiểm toán viên độc lập, Kiểm toán viên thuế, Kiểm toán viên thuộc Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Ngân hàng và Kiểm toán viên nội bộ. Và giả sử rằng có 5 loại hoạt động : kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, dịch vụ kế toán và dịch vụ tư vấn quản lý. Hãy cho biết mỗi trường hợp dưới đây sẽ do loại kiểm toán viên nào tiến hành và thuộc loại hoạt động nào trong những loại đã kể trên.

	
	Kiểm toán viên thực hiện
	Loại hình hoạt động

	1. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ nộp vào Ngân hàng xin vay .

2. Báo cáo tài chính của Ngân hàng lớn có tên trong danh sách Sở giao dịch chứng khoán New York để phân phát cho Cổ đông.

3. Kiểm tra các chỉ thị của lãnh đạo công ty quy định mục đích và trách nhiệm của bộ phận marketing có được chấp hành không.

4. Xem xét chi phí và những việc đã thực hiện của một chương trình nghiên cứu quân sự tiến hành trong Lực lượng Không quân để xác định chương trình này có hiệu quả không.

5. Kiểm tra đột xuất Ngân hàng thương mại. Trọng tâm là kiểm tra tiền, chứng khoán ngắn hạn, nợ cho vay phải thu và việc chấp hành các quy định của Luật Ngân hàng.

6. Phân tích hệ thống kế toán của một doanh nghiệp nhỏ nhằm mục đích đưa ra các đề xuất liên quan đến việc thay thế bằng một hệ thống xử lý bằng máy vi tính.

7. Xác định tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính của một công ty cổ phần để công bố. Công ty này có một bộ phận kiểm toán nội bộ đạt mức độ chuyên nghiệp.

8. Kiểm tra hoạt động của bộ phận nhận hàng của một công ty sản xuất lớn, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả của việc kiểm tra vật liệu trước khi nhập và tính kịp thời của việc lập phiếu nhập.

9. Kiểm tra bảng khai thuế lợi tức của chủ tịch Công ty để xác định các khoản đóng góp từ thiện có được chứng minh đầy đủ không  ( Các khoản này được trừ khỏi lợi tức chịu thuế ).

10. Kiểm tra sĩ số hàng ngày của học sinh tại một trường học để khẳng định các khoản thanh toán nhận từ Nhà nước cho học sinh có cơ sở hợp lý không? Đồng thời xem xét các khoản chi quỹ của nhà trường có được xét duyệt trong phạm vi quyền hạn cho phép không ?

11. Lập baó cáo tài chính cho 1 doanh nghiệp nhỏ không có nhân viên kế toán đủ khả năng lập báo cáo tài chính.
	
	


Bài 2

Thiết lập mối quan hệ giữa những khoản mục của hai cột sau đây :

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
	Kiểm soát chất lượng kiểm toán

Kiểm toán hoạt động

Kiểm soát nội bộ

Kiểm toán nhà nước

Khai báo

Nguyên nhân chủ yếu tồn tại hoạt động kiểm toán độc lập.

Cơ quan thuế

Ủy ban giao dịch chứng khoán

Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Đảm bảo hợp lý
	a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

k.


	Kiểm toán tuân thủ.

Chức năng xác nhận.

Các thông tin trọng yếu.

Sự tin cậy.

Kiểm tra chéo.

Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán.

Cơ sở của việc chọn mẫu và kiểm tra.

Các kiểm toán viên báo cáo cho Quốc hội.

Sự xét đoán nghề nghiệp

Đánh giá sự hữu hiệu và tính hiệu quả của một bộ phận trong tổ chức.


TRẮC NGHIỆM

Chọn câu trả lời đúng nhất trong những câu trả lời cho sẵn.

1. Câu trả lời nào dưới đây giải thích đúng nhất tại sao một kiểm toán viên được yêu cầu đưa ra ý kiến về sự trình bày trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính  :

a. Khó có thể lập một báo cáo tài chính trong đó trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động của công ty mà không có sự giúp đỡ của một kiểm toán độc lập 

b. Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp là tìm kiếm sự trợ giúp độc lập trong việc đánh giá thông tin trình bày trên báo cáo tài chính 

c. Cần thiết  ý kiến của một bên thứ ba độc lập bởi vì công ty không thể khách quan trong những việc liên quan đến báo cáo tài chính của chính mình

d. Yêu cầu thông thường của các cổ đông của công ty là muốn nhận được một báo cáo độc lập về công việc quản trị doanh nghiệp của các nhà quản lý  

2. Thí dụ nào sau đây là của kiểm toán  tuân thủ  :
      a. Kiểm toán việc lập báo cáo tài chính có thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán không?   
      b. Kiểm toán việc chấp hành các điều khoản của một hợp đồng tín dụng.
      c. Kiểm toán các đơn vị trực thuộc hoạt động có hiệu quả không?
      d. Cả ba trường hợp trên đều đúng.

3. Trong quá trình thực hiện kiểm toán , kiểm toán viên phải “tỏ ra” độc lập để :
      a. Hạn chế  rủi ro  .
      b. Trở nên độc lập thật sự.
      c. Duy trì sự tin cậy của xã hội.  
      d. Chấp hành chuẩn mực kiểm toán .

4. Để giảm bớt trách nhiệm pháp lý của mình, kiểm toán viên nên :
      a. Tìm hiểu kỹ lưỡng về đơn vị được kiểm toán và lập kế hoạch kiểm toán  chu đáo.
      b. Luôn chấp hành các chuẩn mực kiểm toán 
      c. Phát hành các báo cáo “ từ chối cho ý kiến “.
      d. Luôn tham khảo ý kiến luật sư hoặc tư vấn pháp lý.

5.  Đạo đức nghề nghiệp là vấn đề :
     a. Kiểm toán viên độc lập cần tuân thủ để bảo đảm uy tín nghề nghiệp.
     b. Kiểm toán viên độc lập được khuyến khích thực hiện để được khen thưởng.
     c. Kiểm toán viên độc lập phải chấp hành theo quy định của luật pháp.
     d. Có tính chất riêng tư của kiểm toán viên.

6.  Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, người kiểm toán viên độc lập phải chịu trách nhiệm về việc :
     a. Phát hiện các gian lận và sai sót của nhân viên đơn vị .
     b. Thực hiện đầy đủ kỹ năng và sự thận trọng nghề nghiệp.

     c. Bảo đảm báo cáo tài chính đã kiểm toán là hoàn toàn chính xác.
     d. Phát hiện mọi gian lận và sai sót trong báo cáo tài chính của đơn vị .

7. Đề xuất ra những biện pháp cải tiến hoạt động - Đó là mục tiêu quan trọng của loại kiểm toán :
      a. Kiểm toán báo cáo tài chính .
      b. Kiểm toán  tuân thủ .
      c. Kiểm toán hoạt động  .
      d. Cả ba loại trên.

8. Sự khác biệt cơ bản giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ là:
     a. Kiểm toán độc lập phục vụ cho người bên ngoài đơn vị, kiểm toán nội bộ phục vụ cho người quản lý đơn vị.
     b.Kiểm toán độc lập có thu phí, kiểm toán  nội bộ không thu phí.
     c. Kiểm toán độc lập tiến hành sau khi kết thúc niên độ, kiểm toán  nội bộ tiến hành bất kỳ lúc nào cần thiết.
     d.Kiểm toán độc lập do người bên ngoài đơn vị tiến hành, kiểm toán  nội bộ  do chính nhân viên đơn vị tiến hành.

9. Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào sẽ dẫn đến trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên độc lập :
      a. Kiểm toán viên không tuân thủ điều lệ về Đạo đức nghề nghiệp .  

      b. Có những sai lệch trọng yếu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán .
      c. Kiểm toán viên không tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và gây thiệt hại cho một người thứ ba.
      d. Không phát hiện được gian lận nghiêm trọng của nhân viên đơn vị.

10.  Sau năm 1900, hoạt động kiểm toán chuyển hướng tập trung vào việc xác định báo cáo tài chính có phản ảnh trung thực và hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động  của đơn vị không. Đó là vì : 
      a. Sự phình to của quy mô doanh nghiệp khiến quyền sở hữu tách rời khỏi chức năng quản lý .
      b. Ngày càng xuất hiện nhiều gian lận trong việc trình bày báo cáo tài chính, phản ảnh không trung thực và hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động  .

       c. Xuất hiện đối tượng mới quan tâm đến báo cáo tài chính các doanh nghiệp là những người sở hữu chứng khoán.
       d. Gian lận quản lý .
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